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Hệ thống thuế Việt Nam hiện nay khá hoàn chỉnh, bên cạnh đó có một hệ thống phí và lệ phí 
giúp doanh nghiệp hoạt động mà không phải gặp những rủi ro về chấp hành thuế trong hoạt động. 
Tuy nhiên, những qui định về hoạt động chuyển giá chỉ mới được hướng dẫn dựa trên Thông tư 
66/2010/TT-BT; và Luật quản lý thuế có đề cập đến Thỏa thuận định giá trước (APA) nhưng cũng 
chỉ trong giai đoạn thử nghiệm và thí điểm với tập đoàn Samsung Việt Nam. Các hình thức chế tài 
còn được áp dụng chung cho các hình thức về báo cáo thuế, thủ tục về thuế và những sai phạm về 
trốn thuế, bên cạnh đó Luật hình sự có qui định những vi phạm hình sự trong lĩnh vực thuế nhưng 
hiện chưa có án lệ nào liên quan đến việc xét xử việc chuyển giá của các doanh nghiệp nước ngoài. 
Nên vấn đề lớn nhất trong việc kiểm soát chuyển giá tại Việt Nam là cán bộ thuế chưa có những 
văn bản luật đủ mạnh và những hướng dẫn chi tiết nhằm thực thi các qui định này nhằm kiểm soát 
có hiệu quả các doanh nghiệp FDI có nghi vấn chuyển giá. 

Việt Nam hiện cũng đã ký nhiều Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với các nước. Tuy nhiên, 
việc tổ chức thực hiện liên kết dữ liệu thuế tại các nước đã ký kết còn bõ ngỏ; nên cũng cần luật 
hóa các nghĩa vụ này để cơ quan thuế có tránh nhiệm thực thi các điều ước về thuế mà Chính phủ 
Việt Nam đã ký kết.  

Chính vì vậy, những đề xuất liên quan đến việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về chuyển giá 
cần đặt ra những vấn đề chủ yếu sau: 

1. Xác định rõ giao dịch chuyển giá của doanh nghiệp và cá nhân. Đối với doanh nghiệp, 
việc xác định giao dịch (mua bán) tạo ra thu nhập và chi phí như qui định trong chuẩn mức kế toán 
tại Việt Nam và tại các nước; nên những giao dịch có liên quan đến chuyển giá là những giao dịch 
mà việc phát sinh thu nhập nhưng không tương ứng với chi phí bỏ ra. Có thể thu nhập cao nhưng 
chi phí thấp, hoặc thu nhập nhưng chi phí cao; và cơ sở để xác định phải dựa vào những qui định 
về hạch toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và theo nguyên tắt cánh tay vươn dài tức phải 
tương thích với giá thị trường trong môi trường kinh doanh và rủi ro tương đương. Nếu môi trường 
kinh doanh và rủi ro có thay đổi thì việc điều chỉnh phải hợp lý. 

Đối với cá nhân có liên quan đến chuyển giá khi thu nhập của cá nhân đó không tương thích 
với tính chất công việc được đảm nhận và vị trí của cá nhân đó trong tập đoàn MNC. Thông 
thường các doanh nghiệp FDI thực hiện chuyển giá qua cá nhân liên quan đến các dịch vụ về quản 
lý, tài chính, kỹ thuật và tư vấn. Tổ chức OECD cho rằng các cá nhân thực hiện vai trò giám sát 
của cổ đông thì không được hưởng thu nhập từ doanh nghiệp FDI đang hoạt động tại nước ngoài, 
còn các tư vấn và trợ giúp khác từ công ty mẹ thì phải tuân thủ theo giá cả của thị trường tương tự 
như thuê tư vấn từ một doanh nghiệp độc lập. Các cá nhân có thu nhập tại Việt Nam và tại nước 
ngoài phải tuân thủ khai báo và nộp thuế theo qui định của Luật thuế thu nhập cá nhân tại Việt 
Nam.     



2. Đối tượng áp dụng cho doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và 
doanh nghiệp nước ngoài. Mặc dầu nghiên cứu này nghiên cứu về hoạt động chuyển giá của các 
doanh nghiệp FDI tại Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, nhưng khi hoàn thiện lại hệ thống 
pháp luật có liên quan đến hoạt động chuyển giá thì cần bao gồm cả ba đối tượng trên nhằm hoàn 
chỉnh hệ thống pháp luật này. 

 3. Phân tích so sánh để chọn các phương pháp chuyển giá tốt nhất. Pháp luật cần qui định 
cơ quan thuế và doanh nghiệp FDI cần phải phân tích so sánh để lựa chọn phương pháp tốt nhất 
trong chuyển giá. Điều này đỏi hởi cơ quan thuế và cán bộ thuế phải có trách nhiệm trong quá 
trình hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam; từ đó, mới tạo điều kiện cơ quan thuế và cán 
bộ thuế nâng cao năng lực quản lý và thực thi việc chấp hành thuế của các doanh nghiệp. 

4. Áp dụng các thỏa thuận trong xác định giá tính thuế. Theo tổ chức OECD và các nước 
trên thế giới, việc áp dụng thỏa thuận trong xác định giá tính thuế gồm có hai hình thức cơ bản là 
thỏa thuận trước giá tính thuế (APA1) và thỏa thuận chia sẻ chi phí (CSA2). 

APA được áp dụng trên nguyên tắc cơ quan thuế và người nộp thuế hoặc cơ quan thuế Việt 
Nam và cơ quan thuế là đối tác ký kết Hiệp định thuế và người nộp thuế cùng hợp tác trao đổi, 
đàm phán về việc áp dụng các quy định pháp luật về thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh 
nghiệp đối với các giao dịch liên kết trên cơ sở áp dụng nguyên tắc giao dịch độc lập theo giá thị 
trường khách quan. APA có hai hình thức là APA đơn phương và APA song phương hoặc APA đa 
phương. Theo đó, APA đơn phương được đàm phán và ký kết giữa cơ quan thuế Việt Nam và 
người nộp thuế đứng đơn đề nghị áp dụng APA. APA song phương, đa phương được đàm phán và 
ký kết giữa cơ quan thuế Việt Nam và một hoặc nhiều cơ quan thuế đối tác có liên quan đến việc 
xác định nghĩa vụ thuế của người nộp thuế đứng đơn đề nghị áp dụng APA trên cơ sở Hiệp định 
thuế. Thông qua quá trình tham vấn, người nộp thuế phải cung cấp, giải trình đầy đủ các thông tin, 
dữ liệu và các bằng chứng hỗ trợ để cơ quan thuê có cơ sở đưa ra các phản hồi, đánh giá, nhận xét 
về phương pháp xác định giá thị trường được áp dụng. 

CSA là một thỏa thuận khác dựa trên chia sẻ chi phí trong nghiên cứu và phát triển các sản 
phẩm hữu hình hay vô hình. Nguyên tắt của hợp đồng này không dựa trên nguyên lý cách tay vươn 
dài theo thị trường mà dựa vào sự đóng góp của các doanh nghiệp thành viên trong MNC. Thỏa 
thuận này sẽ đưa ra công thức chia sẻ chi phí được cơ quan thuế và các bên chấp thuận làm cơ sở 
để thực hiện thỏa thuận. 

5. Hồ sơ báo cáo chuyển giá. Là hồ sơ yêu cầu các doanh nghiệp FDI thực hiện và báo cáo 
cơ quan thuế theo kỳ kế toán. Hồ sơ tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau: 

-�Tổ chức doanh nghiệp: Bao gồm tổ chức của công ty mẹ và các công ty con liên quan. Có 
bao gồm mức thuế được áp dụng và những ưu đãi có tại các cơ sở và cả công ty mẹ có liên quan 
đến việc định giá nội bộ tring MNC. 

-�Đánh giá hoạt động: Gồm các tóm tắt về phát triển của doanh nghiệp và của ngành, chiến 
lược kinh doanh, những chính sách và hạn chế của ngành kinh doanh. Mô tả chuỗi cung cấp của 
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công ty mẹ và vị trí của doanh nghiệp trên chuỗi cung cấp này. Những chỉ số kinh doanh cơ bản 
và báo cáo tài chính tóm tắt kể cả các báo cáo tài chính hợp nhất. 

-�Các giao dịch liên kết: Yêu cầu báo cáo loại, các bên, thời gian, số tiền, loại tiền tệ, các điều 
khoản hợp đồng của các giao dịch liên kết. Mô tả dòng sản phẩm, dòng tiền và thông tin của các 
giao dịch độc lập được thực hiện ngoài các giao dịch liên kết. Báo cáo về tài sản vô hình, chính 
sách giá, thỏa thuận nội bộ. Phân tích các yếu tố kinh tế và pháp lý ảnh hưởng đến việc định giá 
liên kết, phân tích tài chính theo mỗi phân khúc trong giao dịch liên kết. 

-�Phân tích so sánh lựa chọn phương pháp chuyển giá. Nêu các yếu tố, tiêu chuẩn, tính hợp lý 
và mô tả các giao dịch so sánh được và minh chứng phương pháp chuyển giá được chọn là phương 
pháp tốt nhất. 

6. Các hình thức chế tài đối với doanh nghiệp chuyển giá. Hiện nay các hình thức chế tài 
vẫn áp dụng chung cho các doanh nghiệp, cần phải có những hình thức chế tài áp dụng riêng đối 
với các hình vi chuyển giá theo các hình thức sau: 

- Mức phạt chuyển giá 20% dành cho trường hợp có sai sót đáng kể do chuyển giá vượt quá 
200% (hay dưới 50%) so với mức giá thị trường do cơ quan thuế xác định được.  

- Mức phạt chuyển giá 40% dành cho trường hợp có sai sót đáng kể do chuyển giá vượt quá 
400% (hay dưới 25%) so với mức giá thị trường do cơ quan thuế xác định được. 

Đồng thời, có thể phạt bổ sung với mức phạt 20% trên số thuế truy thu, nếu thu nhập tăng 
thêm vượt quá mức 50 tỷ VND hoặc 10% trên tổng số thuế phải nộp; phạt bổ sung 40% trên số 
thuế truy thu, nếu thu nhập tăng thêm vượt quá 200 tỷ VND hoặc 20% trên tổng số thuế phải nộp. 

Ngoài ra, cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp FDI có các 
nghi vấn sau: 

-� Có nhiều giao dịch liên kết. 
-� Lỗ liên tục hoặc lợi nhuận không ổn định. 

-� Có lợi nhuận thấp hơn bình quân ngành. 
-� Có lợi nhuận không phù hợp với ngành nghề hoạt động và những rủi ro hiện có. 

-� Có giao dịch liên kết với các thiên đường thuế. 
-� Không tuân thủ hồ sơ báo cáo của cơ quan thuế về chuyển giá. 

-� Không tuân thủ nguyên lý cánh tay vươn dài trong so sánh giá thị trường. 

Luật hóa những vấn đề trên là rất quan trọng nhằm nâng cao vai trò của cơ quan thuế để thực 
thi các chuẩn mực về quản lý thuế. Kinh nghiệm quản lý chuyển giá tại các nước cho thấy là tính 
rõ ràng, minh bạch và có dự báo được của hệ thống thuế là cơ sở để thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
và sự an tâm hoạt của các doanh nghiệp FDI. Cơ quan thuế Việt Nam đã trải qua giai đoạn thử 
thách với các hoạt động chuyển giá của các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, nếu có một hệ thống 
thuế về chuyển giá hoàn chỉnh thì hy vọng cơ quan thế Việt Nam sẽ nâng cao hơn nữa năng lực 



quản lý thuế và thực hiện tốt nhất những chuẩn mực về quản lý thuế tại Việt Nam trong thời gian 
đến. 

�


